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 I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (1 điểm): a) Nấm tai mèo mọc ở đâu?
	A. Trên đống rơm.
	B. Trên gỗ mục.

	C. Góc tường nhà nơi ẩm.
	D. Mặt ngoài miếng bánh mì.


b) Các bệnh liên quan đến dinh dưỡng là:
	A. Thừa cân, béo phì.
	B. Suy dinh dưỡng, thấp còi.

	C. Thiếu máu, thiếu sắt.
	D. Cả 3 đáp án trên.


Câu 2 (1 điểm): a) Nhóm chất nào cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống?
	A. Chất bột đường.

	B. Chất đạm.

	C. Chất béo.


	D. Vitamin và chất khoáng.


b) Trong số các loại thực phẩm sau, loại thực phẩm nào không nên ăn nhiều:
	A. Cơm tẻ
	B. Trái cây, quả chín

	C. Rau xanh
	D. Bánh kẹo


Câu 3 (1 điểm): a) Nguyên nhân của bệnh thừa cân, béo phì là
	A. Ăn nhiều rau xanh
	B. Ăn nhiều đồ ngọt 

	C. Ăn mặn
	D. Ăn nhiều chất bột đường, chất đạm, chất béo và ít vận động


b) Thực phẩm an toàn là:
	A. Thực phẩm được nấu chín. 
	B. Thực phẩm được mua từ chỗ quen biết.

	C. Thực phẩm được rửa sạch trước khi chế biến
	D. Thực phẩm có màu sắc tươi, nguồn gốc rõ ràng, còn trong thời hạn sử dụng, được chế biến hợp vệ sinh.


Câu 4 (1 điểm): Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

Nấm rất …………….….. Nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và ……………. rất khác nhau. Nấm mũ thường có một số bộ phận như ……………thân nấm và ……………….
(mũ nấm, đa dạng, nơi sống, chân nấm)
Câu 5 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
Trẻ ăn quá nhiều thức ăn bổ dưỡng kéo dài, nhưng hoạt động quá ít có thể dẫn đến béo phì.
Nên ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật để đảm bảo cung cấp đủ các loại chất béo cần thiết cho cơ thể.

Ta nên ăn cá vì cá có nhiều chất đạm quý. Cá là loại thức ăn dễ tiêu, cá có chứa chất phòng chống xơ vữa động mạch.

Chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối. Chum, vại, bể nước không cần nắp đậy. 

Câu 6 (1,0 điểm): Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.

	       A
	
	B

	Tưới cây, che giàn
	
	Chống rét cho cây

	
	
	

	Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát
	
	Chống rét cho động vật

	
	
	

	Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ
	
	Chống nóng cho cây

	
	
	

	Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió...
	
	Chống nóng cho động vật


II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Kể tên các việc nên làm hoặc không nên làm để phòng tránh đuối nước?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Câu 2 (1 điểm): Trong bữa cơm, Nam chỉ ăn thịt cá,... mà không ăn rau xanh và 
quả chín. Nếu em là bạn của Nam, em sẽ khuyên bạn điều gì?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Câu 3 (1 điểm): Hãy nêu vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
